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PHẦN I: MỞ ĐẦU 

     Tác phẩm văn học là những đứa con tinh thần của nhà thơ, nhà văn. Họ gửi 

gắm trong đó tất cả những tâm tư, tình cảm và cả những trăn trở, những nỗi niềm của 

mình về con người và cuộc sống và đến lượt mình trong quá trình tiếp nhận, bạn đọc 

sẽ đồng sáng tạo với tác giả để các sáng tạo nghệ thuật ấy càng trở nên đẹp hơn, có 

sức lan toả hơn. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào quá trình phân tích và cảm thụ tác 

phẩm. Nghị luận về thơ là kiểu bài thuộc nhóm nghị luận văn chương. Mục đích của 

kiều bài này là qua việc tìm hiểu các tín hiệu nghệ thuật (như hình ảnh, ngôn ngữ, 

nhịp điệu...) nhận xét, đánh giá được giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài 

thơ ấy. Tìm hiểu, phân tích thơ là một việc khó, đánh giá thơ lại càng khó và phức 

tạp hơn, bởi lẽ thơ là sản phẩm của cảm xúc, trí tưởng tượng mang dấu ấn cá nhân. 

Quá trình tiếp nhận thơ ca cũng đồng thời là quá trình tiếp nhận mang tính chất chủ 

quan sâu sắc. Bài nghị luận vì thế mà cần có sự kết hợp giữa việc trình bày hiểu biết 

về những “dấu ấn cá nhân” của tác giả, đồng thời phải nói lên được những cảm nhận, 

đánh giá chủ quan của bản thân người viết. 

     Môn Ngữ Văn là một trong ba môn học mà Bộ GD&ĐT quy định chọn để 

đánh giá năng lực thi vào 10 của học sinh và được nhân điểm hệ số hai. Kết quả thi 

vào 10 THPT có vị trí và ý nghĩa quan trọng. Nó đánh dấu một chặng đường mới đối 

với các em học sinh; là điều kiện để các em bước vào bậc học cao hơn từ THCS sang 

THPT; là sản phẩm kết quả đầu ra của mỗi nhà trường, mỗi thầy cô giáo; là niềm tin, 

sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh và nhân dân. 

    Tuy nhiên, trong những năm qua, chất lượng thi vào 10 của các trường THCS 

trên địa bàn huyện Nghĩa Hành chưa cao, so với các huyện trong tỉnh. Trong đó, môn 

Ngữ văn có kết quả còn thấp, chưa ổn định. 

     Qua quá trình dạy học và đi chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tôi nhận 

thấy, nếu đề thi phần tự luận rơi vào phân tích, cảm thụ thơ thì hầu hết học sinh bị 

mất điểm phần này. Mà đây lại là phần kiến thức trọng tâm của chương trình Ngữ 

văn lớp 9, chiếm 50% số điểm trong cấu trúc đề thi vào 10. Đồng nghiệp – cũng như 
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tôi còn rất nhiều băn khoăn, trăn trở, khi đọc những bài viết của các em cảm nhận về 

đoạn thơ, bài thơ. Học sinh còn vụng về trong cách dùng từ, đặt câu, dựng đoạn; cách 

khai thác nội dung, nghệ thuật thơ, hành văn chưa mạch lạc, chưa chặt chẽ, còn sơ 

sài, suy diễn chung chung, vừa thừa vừa thiếu, có khi xa đề, lạc đề, không biết xây 

dựng luận điểm… Là giáo viên dạy Ngữ văn, tôi thực sự lo lắng về thực trạng này. 

Trong chương trình Ngữ văn lớp 6-7-8, các em đã tiếp cận với số lượng văn bản thơ 

không nhỏ xong không có thời lượng cho thực hành, chủ yếu được giáo viên lồng 

ghép trong các bài giảng văn bản. Vì vậy, nhận thức về kiến thức tạo lập văn bản rất 

mờ nhạt, học sinh chưa hiểu được khái niệm kiểu bài, thể loại, chưa định hình việc 

tạo lập văn bản nghị luận thơ là gì. Đến Ngữ văn 9, số tiết dành cho thực hành viết 

nghị luận về thơ rất khiêm tốn (1 tiết), luyện nói (2 tiết). Số tiết học giảng văn bản 

thơ tới 19 tiết, chênh lệch lí luận và thực hành rất lớn. Do vậy, học sinh khó nắm bắt 

được kĩ năng viết nghị luận về đoạn thơ, bài thơ đồng nghĩa hiệu quả viết bài dạng 

tập làm văn này không cao. Hiện tại, chưa có nhiều tài liệu chính thống, nghiên cứu 

chuyên sâu về vấn đề này, nhà trường, giáo viên còn lúng túng, khó khăn giải quyết, 

khắc phục hạn chế của học sinh khi làm dạng văn này.  

     Vì vậy, để nâng cao hiệu quả giảng dạy ở bộ môn Ngữ văn trong nhà trường 

đặc biệt ôn thi vào lớp 10 THPT, giáo viên cần đặc biệt chú trọng hơn nữa trong việc 

rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ theo chuẩn kiến thức và kĩ 

năng. Từ những kinh nghiệm góp nhặt trong quá trình dạy học và ôn thi vào 10 môn 

Ngữ văn 9, tôi chọn và đưa ra một số giải pháp mà mình đã làm trong thực tế. Giải 

pháp đã được thử nghiệm và có kết quả khá ổn, chính vì vậy tôi xin mạnh dạn chia 

sẻ kinh nghiệm qua sáng kiến: “Nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận về thơ 

cho học sinh ôn thi vào 10 ở trường THCS”. 
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PHẦN II: NỘI DUNG 

1.Thời gian thực hiện 

     Sáng kiến được thực hiện trong năm học 2021-2022 và tiếp tục thực hiện cho 

những năm học tiếp theo. 

2. Đánh giá thực trạng 

a. Kết quả đạt được 

Luận ngữ viết: “Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không 

bằng say mà học”. Vậy niềm yêu thích say mê chính là động lực thúc đẩy, nuôi dưỡng 

sự cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng của mỗi người. Vì thế, với vai trò tổ chức, 

hướng dẫn và điều khiển quá trình học tập của học sinh, hơn ai hết việc phải tìm ra 

nhiều biện pháp để phát huy cao nhất tính tích cực, sáng tạo của người học, gây niềm 

hứng thú say mê học tập ở các em chính là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi người 

giáo viên. “Người thầy vĩ đại là người thầy biết truyền cảm hứng”. Nắm bắt được 

điều đó, ngay sau khi đổi mới chương trình giáo dục phổ thông được ban hành, ngành 

giáo dục, các sở ban ngành cũng như với mỗi giáo viên đã nhận thức được nhiệm vụ 

và vai trò to lớn của mình trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 

dựa trên các trục xuyên suốt nhằm phát huy năng lực học sinh. Trong quá trình thực 

hiện, tôi nhận thấy được những ưu điểm và kết quả đạt được như sau: 

 Thứ nhất là giáo viên dễ dàng hơn trong việc áp dụng những phương pháp dạy 

học tích cực trong việc triển khai các đơn vị kiến thức. Ứng dụng công nghệ thông 

tin sẽ làm cho tiết học trở nên hấp dẫn, cuốn hút học sinh hơn.  

 Thứ hai là học sinh được thực hành, luyện tập nhiều hơn. Việc luyện 

tập không chỉ thực hiện trên lớp mà còn có thể luyện tập áp dụng kiến thức, mở 

rộng, liên hệ trong cuộc sống đời thường. Mặt khác, việc luyện tập mang tính liên 

tục và có hệ thống.  

 Thứ ba là qua cách thức tổ chức tiết học bằng các phương pháp làm việc nhóm 

thì học sinh sẽ tạo được mối liên hệ giữa các thành viên trong nhóm và trong lớp, 

đồng thời khả năng hợp tác giải quyết vấn đề sẽ được nâng cao.  
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  Thứ tư là nhà trường đều trang bị tương đối đầy đủ về tài liệu tham khảo, 

thiết bị dạy học hiện đại như máy tính có kết nối Internet, máy chiếu, loa, bảng 

nhóm... tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới 

phương pháp dạy học và dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

 Thứ năm là học sinh ở địa phương hầu hết là con em có bố mẹ làm nông nghiệp 

và công nhân, cuộc sống còn khó khăn, vất vả nên bản thân các em cũng tự ý thức 

được con đường học tập là con đường duy nhất để thoát nghèo và có tương lai vững 

chắc nên ngay từ đầu năm lớp 9 các em đã xác định được mục tiêu rõ ràng để cố 

gắng thi đỗ vào THPT.  

b.Những mặt còn hạn chế 

      - Môn Ngữ Văn là một trong ba môn học mà Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định 

chọn để đánh giá năng lực thi vào 10 của học sinh và được nhân điểm hệ số 2. Kết 

quả thi vào 10 THPT có vị trí và ý nghĩa quan trọng, nó đánh dấu một chặng đường 

mới đối với các em học sinh; là điều kiện để các em bước vào bậc học cao hơn từ 

THCS sang THPT, là sản phẩm kết quả đầu ra của mỗi nhà trường, mỗi thầy cô giáo; 

là niềm tin, sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh và nhân dân. 

     - Tuy nhiên, trong những năm qua chất lượng thi vào 10 của đơn vị tôi giảng dạy 

còn chưa cao, thường đứng vị trí gần cuối so với các huyện khác. Trong đó, môn 

Ngữ văn có kết quả còn thấp, chưa ổn định. 

    - Trong quá trình giảng dạy và ôn thi cho các em, tôi nhận thấy nhiều em chưa biết 

xác định để đúng hướng, làm bài thường sa vào diễn xuôi, chưa biết nhận diện các 

đặc trưng của thơ về mạch cảm xúc, hình ảnh thơ, biện pháp nghệ thuật, chưa biết 

nhận xét, đánh giá khi viết khiến bài viết chưa sâu. Trong khi đó, số tiết dạy và luyện 

tập trong chương trình quá ít (3 tiết) nên nhiều em chưa luyện tập nhiều. Tài liệu 

tham khảo nhiều những hướng dẫn cụ thể về các dạng đề lại chưa có. Thực tế kiểu 

bài này thường có trong các kỳ thi từ khảo sát học kỳ cho đến kỳ thi học sinh giỏi 

cấp huyện, cấp tỉnh, thi vào THPT. Từ những nhược điểm, hạn chế của phương pháp 

dạy học cũ mà chất lượng dạy và học chưa được tốt, đặc biệt là những học sinh trung 
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bình, yếu, kém. Hơn thế nữa, trong giai đoạn hiện nay, với những yêu cầu ngày càng 

cao, giáo viên phải tích hợp phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực mới nâng cao 

được chất lượng dạy học. 

c. Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế 

* Nguyên nhân đạt được 

- Ngay từ khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thông qua và tiếp 

cận, ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng 

giáo viên để ai cũng được tiếp cận, bồi dưỡng, thực hành phát triển tay nghề qua các 

đợt thi đua hội giảng, luyện giảng trong năm. Đặc biệt, tổ chuyên môn luôn chú trọng 

đổi mới phương pháp, dự giờ rút kinh nghiệm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ để 

xây dựng đội ngũ kế cận lâu dài. Tổ chức nhiều chuyên đề thảo luận cùng trao đổi 

trong tổ hàng tuần để mỗi giáo viên tự trang bị cho mình nhiều kinh nghiệm quí báu 

không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy, nâng cao hơn nữa năng lực 

chuyên môn của từng giáo viên. 

- Học sinh tích cực trong học tập và chủ động, hứng thú trong việc tìm hiểu kiến 

thức mới. 

- Được sự quan tâm về đầu tư và phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước ta 

rất lớn, tạo điều kiện cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, lực lượng giáo viên đầy đủ 

phục vụ tốt cho việc học tập và rèn luyện của học sinh. 

- Đội ngũ giáo viên bộ môn nhiệt tình trong công tác giảng dạy.      

- Được sự hỗ trợ nhiệt tình của các giáo viên cùng bộ môn và các đồng nghiệp 

trong nhà trường. 

* Nguyên nhân hạn chế 

- Đối với người dạy 

+ Phương pháp giảng dạy chưa thực sự phù hợp với một bộ phận không nhỏ 

học sinh yếu kém dẫn đến chất lượng chưa cao. 

+  Do điều kiện khách quan nên việc sử dụng đồ dùng dạy học, phương pháp 

trực quan vào tiết học hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng tiếp thu bài của học sinh. 
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+ Một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, chưa khơi gợi được mạch 

nguồn cảm xúc ẩn sau mỗi trái tim người học. 

+ Giáo viên truyền đạt chưa cặn kẽ. 

- Đối với học sinh 

+ Qua tìm hiểu nguyên nhân, tôi nhận thấy rằng do học sinh có một đặc tính tâm 

lý là nhanh nhớ nhưng chóng quên. Có khi ngay tại lớp các em nhớ cách làm bài 

nhưng sau vài ngày kiểm tra lại các em đã quên gần hết (nếu các em không được ôn 

luyện thường xuyên). 

+ Qua một số bài kiểm tra định kì, mỗi bài, một câu nghị luận xã hội chiếm khoảng 

30% bài viết chỉ đủ để các em tiếp cận và làm quen với cách làm bài chứ chưa thể 

đạt đến độ thuần thục, nhuần nhuyễn được. 

+ Do học sinh chưa nắm vững các phương pháp, chưa vận dụng kỹ năng viết bài một 

cách thành thạo, linh hoạt, sáng tạo vào từng bài tập cụ thể. 

Với vai trò là một giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn, tôi luôn trăn trở, làm thế 

nào để nâng cao chất lượng thi vào 10. Việc tìm ra những biện pháp phù hợp với học 

sinh để các em có kết quả thi tốt là việc làm rất cần thiết. Từ những trăn trở đó, tôi 

luôn cố gắng học hỏi, tìm hiểu, đổi mới phương pháp dạy học để giúp học sinh tích 

cực, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài. 
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PHẦN III: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Căn cứ thực hiện 

- Căn cứ vào mục tiêu giáo dục là: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực, 

phẩm chất người học với 4 mục tiêu cơ bản:  

+ Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo ở học sinh; 

+ Bồi dưỡng phương pháp tự học; 

+ Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 

+ Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. 

- Căn cứ vào thực trạng dạy và học ở trường THCS nói chung và THCS Phạm Văn 

Đồng nói riêng. 

- Căn cứ vào công văn 186 SGDĐT- GDTrH, ngày 10/02/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về nội dung và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. 

   Vì vậy, để nâng cao hiệu quả giảng dạy ở bộ môn Ngữ văn trong nhà trường đặc 

biệt ôn thi vào lớp 10 THPT, giáo viên cần đặc biệt chú trọng hơn nữa trong việc rèn 

luyện kĩ năng viết văn nghị luận về thơ theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. 

2. Nội dung, giải pháp và cách thức thực hiện 

2.1. Nội dung, phương pháp 

* Nội dung:  

Trong phạm vi sáng kiến, tôi tập trung rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận đoạn 

thơ, bài thơ Ngữ văn 9. 

* Phương pháp 

Sáng kiến sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp khảo sát, sử dụng và phân tích số liệu; 

- Phương pháp thực nghiệm; 

- Phương pháp kiểm tra đánh giá… 

2.2. Giải pháp thực hiện 
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2.2.1. Hướng dẫn học sinh phương pháp, kĩ năng học để làm tốt phần nghị luận 

về đoạn thơ (bài thơ). 

Trước khi dạy, tôi hướng dẫn học sinh thực hiện các bước sau để nắm vững 

nội dung tác phẩm thơ:  

* Bước 1: Phải học thuộc lòng thơ, nắm được đặc sắc nghệ thuật, nội dung ý 

nghĩa cơ bản của bài thơ. 

- Nắm chắc nội dung toàn tác phẩm:  

+ Nắm vững về tác giả, tác phẩm: Để biết mình đã nắm chắc tác phẩm hay 

chưa, em hãy tự trả lời các câu hỏi sau. Tác phẩm này do ai sáng tác? Trong hoàn 

cảnh nào? Đề tài và chủ đề của tác phẩm? Các thủ pháp nghệ thuật chủ đạo trong 

tác phẩm này là gì? v.v   

+  Chia bố cục, nội dung từng phần của bài thơ, tư duy xem bài thơ đó phân 

tích theo kiểu bổ dọc hay bổ ngang. 

+  Lập dàn ý và sơ đồ tư duy nội dung kiến thức từng tác phẩm thơ. 

* Bước 2:  Nắm cách thức, phương pháp phân tích, cảm thụ thơ. 

* Bước 3: Thực hành, luyện đề chăm chỉ, tích cực và kịp thời ngay sau mỗi 

bài học. 

- Mỗi tác phẩm thơ cần phải ôn tập liên tục, thường xuyên, không để ngắt 

quãng thời gian quá lâu. 

- Đọc các bài viết tham khảo (trên mạng, sách tham khảo, bài viết của bạn…) 

* Bước 4:  Vận dụng một số phương pháp học tập sau trong quá trình ôn: 

+ Phương pháp 1: Mưa dầm thấm lâu. 

Đây là PP đòi hỏi học sinh sự chăm chỉ và thực hiện kỉ luật bản thân. Học 

thường xuyên theo phương châm đúng, đủ, đều. Các em đọc đi đọc lại nhiều lần nội 

dung kiến thức bài đã được học chắc chắn sẽ đạt hiệu quả. Vì trong quá trình đọc các 

em sẽ lĩnh hội được kiến thức có trong bài. 

+ Phương pháp 2: Vẽ sơ đồ tư duy và lập dàn ý để hệ thống và nắm chắc kiến 

thức cơ bản. 
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Sau mỗi bài học, các em hệ thống lại kiến thức đã học thành một sơ đồ tư duy 

ngắn gọn. Rồi trên cơ sở đó các em lập thành dàn ý. Thực chất đây là PP lọc ý rồi 

sắp xếp theo từng ý lớn, ý nhỏ. Cách này giúp các em ghi nhớ kiến thức nhanh và 

lâu hơn. 

+ Phương pháp 3: Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. 

Trong quá trình học, các em luôn phải tự đặt ra thắc mắc với các câu hỏi “tại 

sao”, “như thế nào” rồi tự trả lời câu hỏi trong đầu hoặc ghi chép ra giấy. Với PP 

này, các em có thể học mọi lúc, mọi nơi. Tôi thường hướng dẫn các em, hôm nào 

trên lớp có giờ học Ngữ văn thì buổi tối trước khi đi ngủ các em tự đặt câu hỏi rồi tự 

trả lời về nội dung kiến thức bài học hôm đó cô giáo dạy để tự ôn tập, củng cố kiến 

thức. 

+ Phương pháp 4: Thực hành, làm đề ôn luyện. 

“Văn ôn, võ luyện”, muốn nắm vững kiến thức, muốn có kết quả cao khi đi thi 

thì phải ôn luyện nhiều. Sau mỗi bài học, tôi đều có đề cho học sinh luyện tập cả trên 

lớp và ở nhà để nâng cao tính tự lập, tự giác, tự học của học sinh.  

2.2.2. Hướng dẫn học sinh ôn tập theo quy trình từng bước, từng cấp độ kết hợp 

một số kiểu dạng “công thức”. 

a. Hướng dẫn học sinh cách làm bài văn nghị luận về đoạn thơ (bài thơ) theo công 

thức đơn giản, dễ hiểu nhất.  

Bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ có bố cục mạch lạc theo ba phần 

theo ghi nhớ trong sách giáo khoa các em cần nắm vững một cách khái quát bố cục 

đó để triển khai dàn ý chi tiết một cách đúng hướng và đủ nội dung. Khi học sinh 

biết cách tìm ý và thuộc lòng bố cục chung bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ, 

tôi đưa về dạng “mô hình” (công thức) dàn bài như sau: 
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* Mô hình viết mở bài trực tiếp  

 

Ví dụ:  

       Đề bài: Cảm nhận vẻ đẹp của đoạn thơ sau: 

Mọc giữa dòng sông xanh 

Một bông hoa tỉm biếc 

Ơi con chim chiền chiện 

Hót chỉ mà vang trời 

Từng giọt long lanh rơi 

Tôi đưa tay tôi hứng. 

                                               (Trích Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải, Ngữ văn 9, Tập hai,                

                                                                        NXB GD Việt Nam, 2017, tr.60) 
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Mở bài: 

Thanh Hải là cây bút có công lớn trong việc xây dựng nền văn học cách mạng 

niền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Thơ ông có ngôn 

ngữ trong sáng, giàu âm điệu, nhạc điệu, cảm xúc thiết tha, chân thành, bình dị, hồn 

hậu và lắng đọng. “Mùa xuân nho nhỏ” là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ 

thuật ấy. Bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt, khi nhà thơ đang nằm trên 

giường bệnh. Bởi thế nên không chỉ thể hiện lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương 

đất nước của tác giả mà còn thể hiện tình yêu, lòng say mê trước cuộc đời của người 

nghệ sĩ. Sáu câu thơ đầu đẹp như một bức tranh: 

Mọc giữa dòng sông xanh 

Một bông hoa tỉm biếc 

Ơi con chim chiền chiện 

Hót chỉ mà vang trời 

Từng giọt long lanh rơi 

Tôi đưa tay tôi hứng. 

- Mô hình mở bài gián tiếp: 

Mở bài: 

Lắng tai nghe… 

Khúc nhạc mùa xuân đang mời gọi 
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Dõi mắt nhìn… 

Sắc xuân lung linh tràn ngập cả đất trời. 

     Vâng! Xuân về đánh thức ngàn cây cỏ nội đâm chồi nảy lộc. Xuân đến còn đánh 

thức nguồn cảm xúc vô tận của thi nhân. Lắng lòng lại, ta nghe đâu đây sắc xuân, 

tình xuân đang hòa quyện trong vũ điệu giao mùa, đang rạo rực trong tâm hồn Thanh 

Hải để “Mùa xuân nho nhỏ” ra đời. Bài thơ với lời giản dị, tứ thơ sâu lắng nhưng ôm 

trọn tâm hồn đôn hậu, bình dị, thiết tha yêu cuộc sống của nhà thơ. Ở giữa mùa đông 

giá rét của xứ Huế, đối mặt với biên giới giữa sự sống và cái chết nhưng không làm 

trái tim nhà thơ nguội lạnh. Ngược lại, tâm hồn thi nhân càng nảy nở, bừng sức sống 

để cảm nhận sâu sắc về một mùa xuân nồng ấm tình người, khiến ngòi bút nở hoa để 

một “Mùa xuân nho nhỏ” ấm áp tâm tình của thi nhân trước thiên nhiên, con người, 

cuộc sống. Khổ thơ đầu tiên của bài thơ đã vẽ lên khung cảnh mùa xuân thiên nhiên, 

đất trời thật đẹp đẽ với cảm xúc say sưa, ngây ngất: 

Mọc giữa dòng sông xanh 

…… 

Tôi đưa tay tôi hứng. 

* Mô hình triển khai luận điểm:  
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* Mô hình kết bài:  

 

Tôi tiến hành ôn tập cho HS từng tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn 9. 

Sau đây là ví dụ minh họa Ôn tập bài thơ “Đồng chí” tôi đã hướng dẫn cho 

học sinh. (Đính kèm phụ lục) 

b. Hướng dẫn ôn tập tác phẩm thơ theo từng cấp độ bằng việc ứng dụng sơ 

đồ tư duy, Sketchonote giúp học sinh ghi nhớ lâu và tái hiện tốt kiến thức đã học: 

Trong quá trình dạy tôi luôn ôn tập kiến thức cho học sinh theo cấp độ: 

+ Cấp độ 1: Sơ đồ tư duy và dàn ý sơ lược  

+ Cấp độ 2: Dàn ý chi tiết + Các dạng bài văn. 

Tôi đã áp dụng triệt để cách làm này. Sau mỗi bài học tôi hướng dẫn học sinh 

vận dụng Sketchnote để vẽ sơ đồ tư duy và ghi chép ra vở các dàn ý sơ lược rồi từ 

đó phát triển ý chi tiết hơn.  
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* Minh hoạ học sinh vận dụng Sơ đồ tư duy để ghi nhớ kiến thức:

Văn bản “Đồng chí” của Chính Hữu 

* Minh hoạ học sinh vận dụng Sketchnote để ghi nhớ kiến thức: 

 

Bảy câu thơ đầu trong văn bản “Đồng chí” của Chính Hữu 
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Văn bản “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận 

 

Văn bản “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải 
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2.2.3. Luyện đề theo từng mức độ và bám sát mẫu đề của Sở, kết hợp chấm chữa 

bài cho học sinh bằng ứng dụng Webcam 

- Trong quá trình ôn thi, tôi thường xuyên cho học sinh làm các dạng đề thi bám sát 

theo mẫu đề của Sở.  

Tôi tham khảo đề của các trường bạn trong huyện, các huyện bạn trong tỉnh, đồng 

thời tự biên soạn các dạng đề theo mẫu để cho học sinh ôn luyện. 

Trước khi áp dụng vào mô hình công thức trong luyện đề, tôi cho học sinh rèn luyện 

dưới 4 mức độ: 

Mức độ 1 Cho học sinh xem đề và chữa đề, giảng giải cho các em cách xác 

định yêu cầu đề, hiểu cách làm bài, cách phân chia thời gian cho 

từng ý, từng nội dung trong câu nghị luận thơ. 

Mức độ 1 Cho học sinh luyện viết từng đoạn, từng phần trong bài văn nghị 

luận thơ. 

Mức độ 3 Chuẩn bị các đề mẫu và cho học sinh tự làm, chỗ nào gặp khó khăn 

thì giáo viên hỗ trợ. Các em cũng có thể làm việc theo nhóm để dễ 

dàng hoàn thành và hiểu bài hơn. 

Mức độ 4 Ra đề cho học sinh làm không có hướng dẫn, rồi nhận bài, chấm, 

chữa bài. Khi chữa bài cho học sinh, tôi thường chọn một số bài làm 

tốt, một số bài làm chưa tốt hay mắc các lỗi phổ biến rồi trình chiếu 

chấm chữa trực tiếp bằng ứng dụng Webcam. 

Sử dụng Webcam để chấm chữa bài cho học sinh 

Trong quá trình ôn luyện cho học sinh, tôi đặc biệt quan tâm, chú ý tới việc 

chấm chữa bài trực tiếp cho học sinh. Việc chấm bài đến đâu sửa ngay cho học sinh 

theo dõi đến đó sẽ rất hiệu quả, các em được trực tiếp nghe cô giáo nhận xét, đưa ra 

hướng giải quyết và cùng một lỗi đó mà các em khác cũng có thể theo dõi và rút kinh 

nghiệm được. Nhận thấy tính năng ưu việt của Camera rời, tôi đã đầu tư và sử dụng 

trong việc dạy học trực tiếp trên lớp và dùng để đề phòng địa phương có dịch dạy 
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online cho học sinh. Với mỗi đề, tôi thường chọn một đến hai bài làm tốt và bài làm 

thường mắc lỗi rồi trình chiếu phần chấm chữa, hướng dẫn cho học sinh. Sau một 

thời gian áp dụng, tôi thấy có hiệu quả rất tốt. Với những lỗi học sinh thường mắc, 

tôi chỉ cần chấm chữa cho một em dưới sự quan sát của cả lớp thì những bài sau các 

lỗi đó hầu hết các em đã được cải thiện rõ rệt. Các em đã biết học tập ưu điểm bài 

làm của bạn, khắc phục nhược điểm cho bài làm của mình. 

Đối với kinh nghiệm này, tôi áp dụng khá thường xuyên trong nhiều thời điểm. 

Việc cho học sinh làm các đề thi có cấu trúc tương tự sẽ giúp học sinh không bỡ ngỡ, 

kiểm tra được kiến thức, kĩ năng làm bài của mình ở mức độ nào. Qua chấm và chữa 

bài, học sinh biết mình đã đạt được gì và còn thiếu những gì để bổ sung kịp thời. Thông 

qua làm bài, học sinh biết cách phân bố thời gian hợp lí phù hợp cấu trúc đề đã quy 

định. Từ việc làm bài thi, tâm lí, bản lĩnh làm bài thi của các em cũng được rèn luyện.  

Ví dụ minh họa trong một buổi ôn trên lớp: 

  

Sử dụng Webcam để chấm chữa bài cho học sinh 

* Minh hoạ đề thi bám sát mẫu đề của Sở giáo dục tỉnh Quảng Ngãi: 

Câu 2. (5,0 điểm) Trong Truyện Kiều, nhà thơ Nguyễn Du đã gợi tả nhân vật 

Thúy Kiều: 

Kiều càng sắc sảo mặn mà, 
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So bề tài sắc lại là phần hơn. 

Làn thu thuỷ, nét xuân sơn, 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 

Một hai nghiêng nước nghiêng thành, 

Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai. 

 

Thông minh vốn sẵn tính trời, 

Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm. 

Cung, thương làu bậc ngũ âm, 

Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương. 

Khúc nhà tay lựa nên chương, 

Một thiên “Bạc mệnh” lại càng não nhân. 

         (Trích Chị em Thúy Kiều, Ngữ văn 9, tập một,  

      NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr.81) 

 Em hãy trình bày cảm nhận về những vẻ đẹp của nhân vật Thúy Kiều 

trong đoạn thơ trên. 

( Đề thi Tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2020 - 2021) 

* Đề giáo viên tự ra và hướng dẫn học sinh ôn tập 

Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 

“Bỗng nhận ra hương ổi 

Phả vào trong gió se 

Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã về 

 

Sông được lúc dềnh dàng 

Chim bắt đầu vội vã, 

Có đám mây mùa hạ 
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Vắt nửa mình sang thu”. 

(Trích Sang thu – Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9, Tập 2,  

NXB Giáo dục Việt Nam 2016) 

2.2.4. Ứng dụng Padlet tạo kho tư liệu cho học sinh tham khảo. 

*  Giới thiệu Padlet:  Padlet là một bức tường ảo cho phép người dùng bày tỏ 

suy nghĩ về một chủ đề nào đó một cách dễ dàng. Ngoài ra, Padlet còn là một công 

cụ rất hữu ích trong giảng dạy. Giúp giáo viên có thể giảng bài trên lớp và thu thập 

ý kiến từ học sinh. Giao diện “đẹp mắt”, dễ sử dụng. Ứng dụng phù hợp cho mọi độ 

tuổi, nhất là các bạn học sinh, sinh viên, giảng viên thường sử dụng nó để tương tác 

sau giờ học. 

Với những tính năng ưu việt tiện lợi, là nơi lưu trữ tuyệt vời dưới các dạng khác 

nhau như hình ảnh, âm thanh, video, clip, đường link, chia sẻ liên kết, bình luận...hình 

ảnh đẹp, bắt mắt, Padlet thực sự là ứng dụng với nhiều tiện ích và tôi đã lợi dụng cái 

tiện ích đầu tiên để tạo cho học sinh một thư viện ôn thi thu nhỏ để học sinh có được 

những nguồn tài liệu đáng tin cậy do cô giáo thẩm định và đưa vào.  

* Cách thực hiện:  

- Tạo một Padlet với những mục chứa tài liệu ôn tập kiến thức  

- Đưa các tài liệu, video bài giảng, những bài viết bổ sung thêm kiến thức đã 

được thẩm định vào các cột mục, phân loại rõ ràng để học sinh dễ dàng tìm kiếm và 

sử dụng.  

- Sau khi đã tạo được các tư liệu copy đường link và gửi vào nhóm trên zalo, 

hướng dẫn học sinh chỉ cần nhấp vào đường link là có thể xem được các tài liệu  để 

tham khảo và bổ sung them kiến thức cho mình.  

* Hướng phát triển:  

Padlet có nhiều tính năng và ứng dụng, trong thời gian tới, tôi dự định sẽ khai 

thác và áp dụng thêm những tính năng như giao bài, chấm chữa bài, tạo sự tương tác 

giữa học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh để trao đổi bài khích lệ học sinh 

học tập tích cực hơn.  
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* Minh họa kho tư liệu đã tạo trên Padlet:  

Đường link kho tư liệu: https://padlet.com/huynhhoangdieu86/1cqdeyfla0y3qgat 

 

 

https://padlet.com/huynhhoangdieu86/1cqdeyfla0y3qgat
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PHẦN IV. KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt được 

     Khi áp dụng những giải pháp nêu trên vào giảng dạy văn nghị luận về thơ đối với 

học sinh lớp 9 tại các trường, tôi nhận thấy, các em đã có những chuyển biến tích 

cực. Học sinh không còn cảm thấy khó khi làm bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài 

thơ; không còn “sợ”, không còn ngại viết và đã tự tin hơn trong cách viết bài về dạng 

đề này. Các em bắt đầu biết tìm kiếm và thu thập thông tin về bài học, nắm bài tốt 

hơn, nhớ kiến thức lâu hơn. Số học sinh khá, giỏi tăng lên; học sinh yếu, kém giảm 

đi. Chất lượng môn Ngữ văn tăng lên rõ rệt, kết quả bộ môn Ngữ văn được nâng cao.  

    Năm học 2021- 2022: Giải pháp được tôi áp dụng tại khối lớp 9 ở một số trường 

THCS trong huyện và ngoài huyện đã có kết quả tiến bộ. 

  So sánh kết quả của các lớp 9  ở một số trường THCS trong huyện và ngoài huyện  

khi chưa áp dụng và sau khi áp dụng giải pháp của sáng kiến. 

   Đầu năm học, tôi cho học sinh viết bài văn cảm nhận về đoạn thơ để khảo sát thực 

trạng viết văn của học sinh: 

  Đề bài: Viết bài văn cảm nhận của em về ba khổ thơ sau: 

Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. 

“Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe”, 

Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. 

 

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, 

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm; 

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. 

 

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 

Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, 
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Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, 

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! 

      (Trích Quê hương, Tế Hanh, SGK Ngữ văn 8, tập 2, NXB GD, trang 17) 

  Sau khi chấm bài, tôi thu được kết quả như sau: 

 *Kết quả trước khi áp dụng sáng kiến, năm học 2021- 2022: 

Trường Kh

ối 

Sỉ số Điểm <5 Điểm >=5-8,5 Điểm >8,5-

10 

THCS Phạm Văn Đồng 9 110 71 64.5 39 35.5 0 0 

THCS Lê Khiết 9 94 57 60.6 35 37.2 02 2.2 

THCS Huỳnh Thúc 

Kháng 

9 240 
120 50 105 43.7 15 6.3 

THCS Ngyễn Kim Vang 9 78 25 32.1 50 64.1 03 3.8 

THCS Thị trấn Sông Vệ 9 98 35 35.7 63 64.3 0 0 

THCS Đức Thắng 9 94 46 48.9 47 50 01 1.1 

THCS Đức Lợi 9 67 47 70.1 20 29.9 0 0 

 

*Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến, năm học 2021- 2022: 

Trường Kh

ối 

Sỉ số Điểm <5 Điểm >=5-8,5 Điểm >8,5-

10 

THCS Phạm Văn Đồng 9 110 36 32.7 69 62.7 05 4.5 

THCS Lê Khiết 9 94 25 27 58 61.7 11 11.7 

THCS Huỳnh Thúc 

Kháng 

9 240 
30 12.5 177 73.8 33 13.8 

THCS Ngyễn Kim Vang 9 78 05 6.4 62 79.5 11 14.1 

THCS Thị trấn Sông Vệ 9 98 03 3.1 95 96.9 0 0 

THCS Đức Thắng 9 94 06 6.4 82 87.2 6 6.4 

THCS Đức Lợi 9 67 21 31.3 45 67.2 01 1.5 
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* Đặc biệt cũng với giải pháp trên, áp dụng nâng cao cho đội tuyển học sinh giỏi cấp 

huyện, cấp tỉnh môn Ngữ văn 9 của trường THCS Phạm Văn Đồng,  năm học: 2022- 

2023 do chính tôi ôn thi cho các em đã đạt được những thành tích:  

STT Họ và tên Cấp huyện Cấp tỉnh 

1 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Giải Nhì  

2 Đỗ Thị Ánh Diệp Giải Ba Giải Nhì 

3 Lưu Tuyết Hạ Giải Khuyến khích  

4 Điệp Thị Thùy Trang Giải Khuyến khích  

5 Lê Thị Cẩm Ly Giải Khuyến khích  

2. Phạm vi áp dụng 

     Sáng kiến “ Nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận về thơ cho học sinh ôn thi 

vào 10 ở trường THCS” được áp dụng ở khối 9 trường THCS Phạm Văn Đồng và 

các trường THCS trên địa bàn huyện Nghĩa Hành như: THCS Lê Khiết, THCS 

Nguyễn Kim Vang, THCS Huỳnh Thúc Kháng; các trường THCS ngoài huyện như: 

THCS Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa;  THCS Đức Thắng và THCS Đức Lợi, 

huyện Mộ Đức. 

3. Vận dụng vào thực tiễn 

    Sáng kiến đã được vận dụng vào thực tiễn dạy và học từ năm học 2021- 2022 đến 

năm học 2022- 2023. 

4. Thời gian thực hiện 

     Với sáng kiến này, tôi đã áp dụng trong giảng dạy và bước đầu thấy có hiệu quả. 

Vì vậy, sáng kiến có thể áp dụng ở khối lớp 9 trong những năm học đến ở các trường 

THCS. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

     Với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT: Tăng cường đầu tư thêm cơ sở vật chất thiết 

bị dạy học cũng như tổ chức các buổi tập huấn tiếp cận việc đổi mới phương pháp  
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dạy học và CNTT để giáo viên có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Tạo điều kiện cho tổ 

chuyên môn tổ chức những chuyên đề về việc dạy học và kiểm tra, đánh giá theo 

theo định hướng phát triển năng lực của người học; đặc biệt là trong công tác ôn 

luyện thi tuyển sinh vào lớp 10. 

     Với tổ chuyên môn: Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường để trang bị những tài 

liệu liên quan đến nội dung sáng kiến. 

    Trên đây là một số nội dung của sáng kiến nhằm rèn luyện kĩ năng viết bài văn 

nghị luận về thơ cho học sinh ôn thi vào 10 ở trường THCS. Tuy rằng, sau khi áp 

dụng sáng kiến, cô trò chúng tôi đã thu được một số kết quả với những thành công 

nhất định trong việc dạy và học nhưng chắc hẳn còn nhiều vấn đề chưa đề cập hết. 

Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý và bổ sung của cấp trên cùng quý đồng 

nghiệp. Từ đó, giúp tôi có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình giảng dạy để sáng 

kiến được ứng dụng và những năm học sau, cô trò chúng tôi đạt được kết quả tốt 

hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. 

XÁC NHẬN 

CỦA THỦ 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

          Hành Phước, ngày 25  tháng 2  năm 2023 

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến bản thân thực hiện, 

không sao chép nội dung của người khác, nếu vi phạm bị 

xử lý theo qui định.                                                                                        

                                           Người viết                                                                                             

 

 

                                     Huỳnh Hoàng Diệu 
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PHỤ LỤC 

Sau đây là ví dụ minh họa: Ôn tập bài thơ “Đồng chí”, tôi đã hướng dẫn 

cho học sinh. 

Đề 1: Cảm nhận của em về bảy câu thơ đầu bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. 

a. Mở bài:  

* Mở bài trực tiếp 

- Chính Hữu (1926-2007) là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ 

ca Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông làm thơ từ năm 1947 và  

hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh. Thơ ông không nhiều nhưng có những 

bài đặc sắc, cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, hàm súc. 

 - Đồng chí là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất viết về người lính cách 

mạng của văn học thời kháng chiến chống Pháp (1946-1954).  

- Bài thơ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc nhất là 7 câu thơ đầu. 

Trích đoạn thơ. 

* Mở bài gián tiếp 

Nhà văn Nga Aimatôp đã viết: "Không thể nói về chiến tranh một cách giản 

đơn, không thể xem nó như câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng ru ta vào giấc ngủ. Chiến 

tranh đọng lại thành máu trong sâu thẳm trái tim con người và kể chuyện về nó 

không phải là điều dễ dàng". Quả đúng như vậy, kể chuyện về chiến tranh đối với 

các nhà văn, nhà thơ Việt Nam là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, Chính Hữu là 

những nhà thơ quân đội trưởng thành trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

lại nhìn hiện thực đau thương đó bằng một cái nhìn nhân văn, cao đẹp. Vượt lên mất 

mát, đau thương, nhà thơ đã bung nở cho đời những vần thơ diệu kì về tình yêu nước, 

tình đồng đội gắn bó keo sơn qua tác phẩm thơ " Đồng chí ". 

b. Thân bài 

b1. Giới thiệu chung 

- Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ:  
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Bài thơ "Đồng chí" được sáng tác vào đầu năm 1948, sau khi tác giả đã cùng 

đồng chí, đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) 

đánh bại cuộc tấn công có quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc. 

- Giá trị:  Bằng việc khắc họa cuộc sống, chiến đấu nơi chiến trường những năm 

kháng chiến chống Pháp, bài thơ đã ngợi ca tình đồng chí, đồng đội, ngợi ca vẻ đẹp 

chân dung người lính cụ Hồ trong chiến tranh. 

- Vị trí đoạn trích: Đoạn thơ thuộc phần đầu tác phẩm, lí giải cơ sở hình thành tình 

đồng chí. 

b2. Phân tích đoạn thơ 

Bước 1: Viết câu nêu luận điểm 

* Tình đồng chí được hình thành từ sự tương đồng về nguồn gốc xuất thân 

và hoàn cảnh sống: 

Bước 2: Dẫn dắt, trích thơ để phân tích 

- Bốn câu thơ đầu giới thiệu về quê hương- nơi xuất thân của các anh: 

Quê hương anh nước mặn đồng chua 

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 

Anh với tôi đôi người xa lạ 

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau 

Bước 3: Phân tích 

+ Hai tiếng quê 

hương  

Gần gũi mà xiết bao thương mến, tựa như lời tâm sự, tâm 

tình nhỏ nhẹ, lắng sâu của những người lính trẻ trong 

những đêm canh gác chiến đấu ngoài mặt trận.  

+ Quê hương anh 

nước mặn đồng chua 

Vùng đất đai quanh năm nhiễm mặn, nhiễm phèn. Cái 

đói, cái nghèo như manh nha từ trong làn nước. 

+ Làng tôi” ở vùng 

đất cày lên sỏi đá 

Vùng trung du miền núi, đất đai khô cằn, người dân 

quanh năm vất vả "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" 

mà vẫn suốt một đời nghèo khó.  
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Phân tích, diễn giải:  

- "Quê hương anh" và "làng tôi" là hai miền không gian xa cách, người miền 

núi, người vùng biển. Nhưng cả “quê hương anh” và “làng tôi” đều có chung nhau 

một chữ "nghèo". Trước khi lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ,“anh” 

với “tôi” vốn là những người nông dân quen cấy cày, mưa nắng ngoài đồng.  

- Chính sự tương đồng về hoàn cảnh sống và nguồn gốc xuất thân đã khiến 

“anh” với “tôi” vốn đôi “người xa lạ, tự phương trời” nào “chẳng hẹn” mà nên quen. 

 Bước 4: Chốt ý, khái quát 

 Bốn câu thơ cho thấy tình đồng chí được hình thành, nảy nở một cách rất tự 

nhiên. Giữa họ là lòng đồng cảm giai cấp, là cùng chung cảnh ngộ, đó là sợi dây 

tình cảm đã nối kết, gắn kết họ lại với nhau, từ đây họ đã trở thành những người 

đồng chí, đồng đội.  

Các nội dung tiếp theo cũng theo 4 bước tương tự như trên: 

* Tình đồng chí còn được hình thành từ sự chung lí tưởng, chung nhiệm vụ: 

Súng bên súng, đầu sát bên đầu 

- Súng Biểu tượng cho nhiệm vụ của người lính. Người lính 

trực tiếp cầm súng chiến đấu để bảo vệ đất nước, Tổ 

quốc. 

- Đầu Biểu tượng cho nhận thức, suy nghĩ, lí tưởng.  

+ “Súng bên súng” là 

cách nói giàu hình 

tượng 

Để diễn tả sự cùng nhau kề vai sát cánh đi bên nhau trong 

chiến đấu. Anh và tôi ra trận đánh giặc là để bảo vệ độc 

lập tự do cho dân tộc, cho quê hương đất nước. 

+ “Đầu sát bên đầu” là 

cách nói ẩn dụ 

Tượng trưng cho ý chí, quyết tâm chiến đấu của những 

người lính trong cuộc kháng chiến trường kì của dân 

tộc. 

+ Điệp từ: súng, bên, 

đầu lặp lại hai lần 

Tạo nên âm điệu chắc, khỏe cho cả câu thơ. Người lính 

sát cánh bên nhau trong hàng ngũ chiến đấu, cùng 
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hướng về một lí tưởng, mục đích, nhiệm vụ chính là sức 

mạnh gắn kết họ trở thành đồng chí, đồng đội của nhau.  

 Có thể nói rằng, lí tưởng và mục đích chiến đấu chính là điểm chung lớn 

nhất, là cơ sở để những con người vốn xa lạ gắn kết với nhau, trở thành đồng chí, 

đồng đội. 

* Tình đồng chí còn nảy nở và bền chặt trong sự chia sẻ những thiếu thốn, gian 

lao của cuộc đời người lính. 

“Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.” 

- Đêm rét  Là sự khắc nghiệt của thời tiết. Sống, chiến đấu ở vùng biên 

cương của Tổ quốc, những người lính phải đối mặt với cái lạnh 

cắt da cắt thịt khi những cơn gió tê buốt từ Đông Bắc thổi về.  

- "Đôi tri kỉ" "Tri kỉ" là người hiểu mình. "Đôi tri kỉ" thể hiện sự gắn bó, bền 

chặt không thể tách rời của những người lính cùng chung lí 

tưởng, cùng chung nhiệm vụ. 

 Đối mặt với cái lạnh buốt giá ấy, người lính phải "chung chăn", cùng nhau 

chia sẻ những khó khăn, gian khổ. Nhưng chính  sự "chung chăn", chia sẻ cùng nhau 

hơi ấm của tình đồng đội đã giúp họ vượt qua cái giá lạnh của đêm rừng, trở thành 

tri âm tri kỉ của nhau.  

* Khổ thơ hạ xuống đột ngột bằng một câu thơ độc đáo:  

"Đồng chí!" 

- Câu thơ chỉ có hai tiếng, được cấu tạo theo hình thức cảm thán, nghe như một 

tiếng reo vui, một sự phát hiện về những tình cảm mới mẻ của thời đại.  

- Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc chiến tranh giữ nước, những người nông 

dân áo vải lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Họ sát cánh bên nhau trong hàng 

ngũ chiến đấu và gọi nhau bằng cái tên thân thương: "Đồng chí".  
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- Có thể xem câu thơ này như một cái bản lề, khép lại sáu câu thơ đầu với những 

cơ sở hình thành tình đồng chí và mở ra những câu sau với biểu hiện và sức mạnh 

của tình đồng chí, đồng đội.  

 Nếu coi bài thơ như một cơ thể sống thì hai tiếng “Đồng chí” như một trái 

tim hồng nuôi sống cả bài thơ. Nó có sức vang dội và ngân nga mãi trong lòng người 

đọc. Câu thơ chính là nhan đề của bài thơ tạo nên nốt nhạc trầm ấm, thân thương. 

b3. Đánh giá 

* Nghệ thuật 

- Ngôn ngữ cô đọng, giản dị, giàu sức biểu cảm.  

- Hình ảnh chân thực, có sức khái quát cao. 

- Bài thơ đánh dấu một bước ngoặc mới trong phương pháp sáng tác về hình 

tượng người chiến sĩ trong giai đoạn chống Pháp. 

* Nội dung 

- Đoạn thơ không chỉ lí giải cơ sở hình thành tình đồng chí, chỉ ra những biểu 

hiện và sức mạnh của tình đồng chí mà còn khẳng định, ngợi ca tình cảm cao đẹp, 

thiêng liêng của con người Việt Nam trong những năm chiến tranh gian khổ. 

- Đằng sau bài thơ là vẻ đẹp chân dung người lính cụ Hồ, giàu lí tưởng, dũng 

cảm, kiên cường, có tình đồng chí keo sơn, gắn bó, đặc biệt là tinh thần quyết tử cho 

tổ quốc quyết sinh. 

- Chỉ một đoạn thơ nhỏ nhưng Chính Hữu đã đưa người đọc về với những năm 

tháng chiến tranh, để yêu hơn, tự hào hơn thế hệ cha anh, những người đã không tiếc 

máu xương cho độc lập, tự do của tổ quốc. 

* Bình nâng cao (Dành cho học sinh khá giỏi) 

- Với Chính Hữu, thơ giống như dòng sông soi bóng cuộc đời, len vào tâm 

hồn những mạch nguồn cảm xúc dạt dào chảy mãi không thôi. “Đồng chí” của 

Chính Hữu là một bài thơ độc đáo, đã làm sống lại một thời thời chiến tranh ác 

liệt của cha anh. 
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- Bảy câu thơ mở đầu bài thơ đã khơi gợi trong lòng người đọc những tình 

cảm đẹp, khiến ta thêm cảm phục tài năng của nhà thơ Chính Hữu, thêm trân trọng, 

yêu mến những người lính bộ đội cụ Hồ và hơn cả là niềm tự hào về lịch sử oai 

hùng của dân tộc.  

- Có lẽ vì thế mà sau bao thăng trầm của lịch sử, “Đồng chí” của Chính Hữu 

vẫn còn sống mãi trong lòng bạn đọc bao thế hệ. 

c. Kết bài 

Mẫu kết bài đóng  

“Đồng chí” vừa mang vẻ đẹp giản dị lại vừa mang vẻ đẹp cao cả thiêng liêng. 

Cấu trúc song hành và đối xứng xuyên suốt bài thơ làm hiện lên hai gương mặt người 

chiến sĩ rất trẻ như đang thủ thỉ, tâm tình, làm nổi bật chủ đề: Tình đồng chí gắn bó 

keo sơn. Chân dung người lính vệ quốc trong những ngày đầu kháng chiến chống 

Pháp hiện lên thật đẹp qua những vần thơ mộc mạc mà gợi nhiều suy tưởng. Với 

những đặc điểm đó, bài thơ xứng đáng là một trong những tác phẩm thi ca xuất sắc 

về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng của văn học Việt Nam. 

Mẫu kết bài dành cho tình thế cấp bách 

Bài thơ “Đồng chí” đã tạo nên dấu ấn không thể phai mờ trong lòng bạn đọc. 

Vẻ đẹp của người lính đã làm lay động bao tâm hồn độc giả, sống mãi với quê hương 

đất nước và dân tộc Việt Nam. 

Đề 2: Cảm nhận của em về mười ba câu thơ cuối bài thơ “Đồng chí” của Chính 

Hữu. 

a. Mở bài:  

- Giới thiệu như đề 1 

- Bài thơ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc nhất là mười ba câu thơ 

cuối. Trích đoạn thơ. 

b. Thân bài 

b1. Giới thiệu chung 
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- Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ: như đề 1 

- Vị trí đoạn trích: Đoạn thơ thuộc phần cuối tác phẩm, khắc họa những biểu 

hiện và sức mạnh của tình đồng chí, vẽ ra những biểu tượng đẹp về người lính 

trong chiến tranh. 

b2. Phân tích đoạn thơ 

     * Những biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí. Trước hết, tình đồng chí 

biểu hiện ở sự thấu hiểu những tâm tư, nỗi niềm của nhau: 

       "Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính" 

Nghệ thuật Nội dung 

- "Anh" 
Là tiếng gọi người đồng chí, đồng đội thân thiết của nhà 

thơ.  

- Các hình ảnh 

"ruộng nương", 

"gian nhà không", 

"giếng nước gốc 

đa" 

Gợi liên tưởng đến hình ảnh quê hương yêu dấu và cuộc 

đời lao động lam lũ của những người nông dân chân lấm, 

tay bùn. 

- Giếng nước gốc 

đa nhớ người ra 

lính là hình ảnh ẩn 

dụ 

 

Giếng nước gốc đa chính là biểu tượng của quê hương- 

nơi có gia đình, có người thân, nơi in dấu những kỉ niệm 

của tuổi thơ, tuổi trẻ. 

Câu thơ diễn tả một cách tự nhiên, tinh tế tâm hồn của 

người lính. Các anh ra đi để lại cả bầu trời thương nhớ: nhớ 

nhà, nhớ quê, nhớ người thân. 

- Từ "mặc kệ" Cho thấy thái độ dứt khoát.  

 Đây chỉ là thái độ bên ngoài, thực chất, anh đâu phải là người vô tình. Ở nơi 

chiến trường xa, anh vẫn hình dung thấy gian nhà đang lung lay trong ngọn gió. Anh 
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vẫn nhớ về “giếng nước, gốc đa ” và cảm nhận được “giếng nước gốc đa” vẫn từng 

ngày từng giờ khắc khoải nhớ anh. Người lính đã dùng lí trí để chế ngự tình cảm, bởi 

nỗi nhớ ấy ở cả hai phía chân trời. 

 Quả thật, giữa người chiến sĩ và quê hương có mối giao cảm vô cùng sâu 

sắc. Người đọc cảm nhận từ hình ảnh thơ một tình quê ăm ắp và đây cũng là nguồn 

động viên, an ủi, là sức mạnh tinh thần giúp các anh vượt qua mọi gian lao, thử 

thách suốt một thời máu lửa, đạn bom. 

    * Tình đồng chí còn là sự chia sẻ những thiếu thốn gian lao của cuộc đời người 

lính: 

"Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi 

Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày" 

- Người lính phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật. 

Hình ảnh: “ớn 

lạnh, sốt run 

người, ướt mồ 

hôi”  

  

- Những cơn sốt rét rừng đang hành hạ, tàn phá cơ thể các anh. 

- Câu thơ chỉ như một lời kể nhưng lại gieo vào lòng người đọc 

biết bao thương cảm. Nơi chiến trường, người lính khó có thể 

tránh được căn bệnh sốt rét rừng, họ thường xuyên phải trải qua 

hoặc chứng kiến những trận sốt rét của bản thân và đồng đội. 

 Bằng bút pháp hiện thực, Chính Hữu làm hiện lên một cách chân thực những 

bệnh tật, những khó khăn đang hành hạ, đang thử thách ý chí, nghị lực của người 

lính cụ Hồ.  

- Không chỉ đối mặt với bệnh tật, cận kề cái chết mà người lính còn phải 

trải qua những thiếu thốn vật chất. 
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- Hình ảnh: "áo rách vai, 

quần vài mảnh vá, chân 

không giày" là những 

hình ảnh liệt kê chân thực 

Diễn tả sự gian khổ, khó khăn, thiếu thốn đủ mọi thứ 

từ quân tư trang, thuốc men, lương thực… của người 

lính. 

- Hai đại từ "anh" và "tôi" 

được sử dụng giản dị 

nhưng vô cùng sâu sắc. 

Khắc họa sâu sắc sự thiếu thốn, gian khổ của người 

lính trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến và làm 

nổi bật sự sẻ chia của tình đồng đội. 

- Người lính còn phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt 

Hình ảnh: miệng cười 

buốt giá vừa mang chất 

hiện thực lại vừa tràn đầy 

lãng mạn. 

 

- Hiện thực bởi nó miêu tả chân thực những gian khổ 

mà người lính phải chịu đựng. Cái rét biên thùy khiến 

người lính cười mà như cảm nhận được cái tê buốt 

đến thấu xương.  

- Lãng mạn bởi tinh thần lạc quan, yêu đời của người 

lính. Dù trời giá rét, họ vẫn cười trong gian lao.  

 Nụ cười lạc quan đó đã tạo nên sức mạnh để những người lính có thể chiến 

thắng cái giá lạnh của đêm rừng và giúp họ gắn bó hơn trong tình đồng chí, đồng đội. 

 Câu thơ diễn tả những khó khăn gian khổ mà người lính đã trải qua, đã hi 

sinh trong thầm lặng để bảo vệ tổ quốc. Chúng ta càng thêm kính yêu, cảm phục ý 

chí, nghị lực của các anh. Và chính ý chí ấy đã làm nên chiến thắng. Đó là những 

biểu hiện cao đẹp của lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc. 

* Tình đồng chí còn là sự yêu thương nhau và đoàn kết, gắn bó 

“Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” 

-  "Tay nắm lấy bàn tay" là một hình ảnh đẹp, cụ thể về tình đồng chí đồng đội.  

- Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào những người lính vẫn nắm lấy tay nhau để 

truyền cho nhau hơi ấm. Hành động nắm lấy bàn tay chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, 

sự yêu thương đằm thắm, truyền cho nhau thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết. 
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 Cử chỉ tay nắm lấy bàn tay của người lính thật đẹp. Anh nắm lấy tay tôi, tôi 

nắm lấy bàn tay anh để chúng ta cùng vượt qua thử thách gian lao, để đi đến ngày 

chiến thắng. Câu thơ không chỉ nói lên tình cảm gắn bó keo sơn của người lính mà 

còn thể hiện sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội. 

* Ba câu thơ cuối là biểu tượng đẹp, đầy chất thơ về tình đồng chí, đồng 

đội. 

“Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo” 

- “Rừng hoang sương muối” là khung cảnh chiến trường lạnh lẽo, hoang vu, 

khắc nghiệt giữa núi rừng Việt Bắc.  

- “Chờ giặc tới”: tình huống đang diễn ra vô cùng khốc liệt và căng thẳng. 

Nhưng những người đồng chí vẫn đứng cạnh nhau trong phút giây sinh tử, sát cánh 

bên nhau cùng chiến đấu.  

- Bài thơ kết thúc bằng một hình ảnh đẹp, giàu tính biểu tượng: 

"Đầu súng trăng treo" 

+ Trước hết, đây là hình ảnh thực mà bản thân Chính Hữu nhận ra trong những 

đêm canh gác trong rừng khuya. Nhà thơ tâm sự: "Trong những đêm canh gác giữa 

rừng khuya, vầng trăng với chúng tôi như một người bạn. Suốt đêm vầng trăng từ 

trên cao xuống thấp như treo lơ lửng trên đầu mũi súng. Rừng hoang sương muối là 

một khung cảnh thật".  

+ Đây còn là hình ảnh mang tính biểu tượng: 

. Súng biểu tượng cho chiến tranh. 

. Trăng biểu tượng cho hòa bình. Người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo 

vệ đất nước, Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình cho nhân dân.  

 Sự kết hợp giữa súng và trăng tạo nên một hình tượng đẹp: vừa hiện thực 

vừa lãng mạn, vừa thực lại vừa mơ, vừa xa lại vừa gần, vừa mang tính chiến đấu lại 

vừa mang tính trữ tình, vừa chiến sĩ lại vừa thi sĩ. Đây là hình ảnh đẹp tượng trưng 



 
==================================================================== 

   

cho tình cảm trong sáng, cho lí tưởng cao đẹp của người chiến sĩ. Một tình cảm được 

nảy nở, vươn cao, tỏa sáng từ cuộc đời chiến đấu.  

b3. Đánh giá 

* Nghệ thuật: như đề 1 

* Nội dung 

- Đoạn thơ không chỉ chỉ ra những biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí mà 

còn khẳng định, ngợi ca tình cảm cao đẹp, thiêng liêng của con người Việt Nam trong 

những năm chiến tranh gian khổ. 

- Đằng sau bài thơ là vẻ đẹp chân dung người lính cụ Hồ, giàu lí tưởng, dũng 

cảm, kiên cường, có tình đồng chí keo sơn, gắn bó, đặc biệt là tinh thần quyết tử cho 

tổ quốc quyết sinh. 

- Chỉ một đoạn thơ nhỏ nhưng Chính Hữu đã đưa người đọc về với những năm 

tháng chiến tranh, để yêu hơn, tự hào hơn thế hệ cha anh, những người đã không tiếc 

máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. 

c. Kết bài 

Mẫu kết bài mở 

Bài thơ đã kết thúc nhưng nó sẽ còn sống mãi chừng nào con người chưa mất 

đi bản năng của chính mình: sự rung động. Quả thật, văn chương đã tạo ra cho mình 

một thế đứng riêng còn mạnh hơn lịch sử. Cùng tái hiện lại một thời đau thương 

nhưng vĩ đại và hình tượng người chiến sĩ nhưng văn chương đã đến với người đọc 

theo con đường của trái tim, gây nên những rung động thẫm mĩ, làm thành sự xúc 

cảm tận đáy tâm hồn và những ấn tượng không thể nào quên. Chính những điều đó 

làm bài thơ “Đồng chí ” vẫn có sức ngân vang mãi trong trái tim bạn đọc hôm qua, 

hôm nay và mai sau.  
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*Bài làm của học sinh: 

 

    Bài làm của học sinh lớp 9, trường THCS Phạm Văn Đồng, nghị luận về hai đoạn 

thơ đầu và cuối trong văn bản “Đồng chí” của Chính Hữu.     
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        Bài làm của học sinh lớp 9, trường THCS Phạm Văn Đồng, nghị luận về hai 

đoạn thơ đầu và cuối trong văn bản “Đồng chí” của Chính Hữu.     
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NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI 

CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 

- Tác dụng của Sáng kiến: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

- Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học:  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

- Hiệu quả:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

- Xếp loại:……………………………………………………………... …………. 

         Hành Phước, ngày……. tháng……. năm 2023 
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- Hiệu quả: 

…………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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